
DANH SÁCH CA THI TAY NGHỀ NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG ĐỢT 1 NĂM 2024 

1 50339802 BUI THANH LIEM Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B244 

2 50339803 NGO DINH KHANH Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B256 

3 50339806 NGUYEN THI KIEU VY Cà Mau SXCT Đo đạc 23/07/2024 Ca 2 17 B413 

4 50339808 TRAN THANH AN Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B250 

5 50339813 NGUYEN SON TUNG Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B247 

6 50339814 PHAM TRUNG HIEU Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B252 

7 50339831 HO NGOC THO Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B248 

8 50339832 DO TUAN ANH Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B259 

9 50339833 PHAN THAO NGOC Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B245 

10 50339834 BUI TUYET NGHI Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B236 

11 50339835 NGUYEN VAN KET Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B246 

12 50339841 LA DAT NHAN Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B240 

13 50339845 HUYNH VAN KIET Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B242 

14 50339849 LE THI HONG Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B249 

15 50339851 NGO KIEU NHI Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 10 B243 

16 50339856 NGUYEN HUU NGHIA Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B266 

17 50339861 HO NGOC DONG Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B284 

18 50339863 TRINH THANH DAT Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B278 

19 50339868 
NGUYEN DANG 

TRUONG 
Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B273 

20 50339873 
NGUYEN HOANG 

KHANG 
Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B282 

21 50339877 NGUYEN HUYNH HUY Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B286 

22 50339881 VUU HONG GAM Cà Mau SXCT Đo đạc 23/07/2024 Ca 2 17 B426 

23 50339894 NGUYEN VAN UT Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B265 

24 50339897 NGUYEN HUYNH NHU Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B274 

25 50339899 CAO NHU NGUYEN Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B277 

26 50339900 PHAM THUY KIEU Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B267 



27 50339909 LE DUC LUONG Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B285 

28 50339914 TIEU MINH DUONG Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B275 

29 50339918 THACH NGOC RA Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B276 

30 50339923 NGUYEN VAN LUC Cà Mau SXCT Nối 24/07/2024 Ca 1 3 A066 

31 50339929 NGUYEN THUY DUY Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B270 

32 50339930 TRUONG TRIEU VI Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B279 

33 50339933 TRAN DIEU HIEN Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B280 

34 50339935 NGUYEN VAN DONG Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B264 

35 50339953 TANG PHAM HAI DANG Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B261 

36 50339955 NGUYEN PHUONG DUY Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B281 

37 50339964 NGUYEN HONG NGOC Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B263 

38 50339982 PHAN LOAN ANH Cà Mau SXCT Lắp ráp 25/07/2024 Ca 2 11 B268 

39 50381981 TRAN HOANG QUI Cà Mau 
Xây 

dựng 
Cốt thép 23/07/2024 Ca 1 20 A233 

40 50381983 NGO THANH TU Cà Mau 
Xây 

dựng 
Cốt thép 23/07/2024 Ca 1 20 A231 

 
 


